Tiết 80
ĐỌC
VĂN BẢN 5: CON HỔ CÓ NGHĨA
                                                                  (Vũ Trinh)
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
*Mục tiêu: Củng cố lại cho hs về đặc điểm của truyện ngụ ngôn .
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm học tập

	-GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Nêu đặc điểm của truyện ngụ ngôn, kể tên truyện ngụ ngôn đã học?
- HS thực hiện nhiệm vụ và báo cáo sản phẩm.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, bổ sung dẫn dắt vào bài mới.








	 (
Hình thức
: ngắn gọn, thường được viết bằng văn xuôi hoặc thơ
Đặc điểm 
Nhân vật
: thường là con người, đồ vật, con vật
Mục đích
: nêu lên các tư tưởng đạo lý, hoặc để răn dạy con người những bài
 học trong cuộc sống
)- Học sinh suy nghĩ cá nhân, kết nối tri thức đã học để trả lời câu hỏi













- Các truyện ngụ ngôn đã học: Ếch ngồi đáy giếng, Đẽo cày giữa đường, Con mối và con kiến


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
HOẠT ĐỘNG 2.1 Đọc văn bản và tìm hiểu chung
 Mục tiêu: 
-  Đọc từng mẩu chuyện phân biệt lời người kể chuyện với lời các nhân vật.
- Tìm hiểu một số từ ngữ khó. Nêu những nét chính về tác giả, tác phẩm, tóm tắt truyện. 
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm học tập

	NV1: Đọc văn bản và tìm hiểu chung.
- Đọc văn bản:
+ GV đọc mẫu đoạn đầu, gọi HS đọc tiếp phần còn lại.
+ Tìm hiểu một số từ ngữ khó.

- GV yêu cầu HS thuyết trình về tác giả, tác phẩm: Tác giả, tác phẩm (thể loại, xuất xứ, bố cục, nhân vật,tóm tắt truyện.
	I. Đọc văn bản và tìm hiểu chung.
1. Đọc văn bản và tìm hiểu chung.
- Lần lượt đọc to, rõ ràng từng mẩu chuyện, chú ý phân biệt lời người kể chuyện với lời các nhân vật.
- Nêu được từ ngữ khó dựa vào chú giải chân trang.
2. Tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm.
- Tác giả: 
+ Vũ Trinh: 1759 - 1828
+ Quê: Xuân Lan, huyện Lang Tài, trấn Kinh Bắc.
+ Sáng tác cả thơ và văn xuôi.
+ Các tác phẩm chính: Lan Tri kiến văn lục, Sư Yến thi tập, Cung oán thi tập,…
- Tác phẩm:
+ Xuất xứ: Con hổ có nghĩa là truyện thứ 8 trong 45 truyện ngắn viết bằng chữ Hán trích trong “Lan Trì kiến văn lục”.
+ Văn bản do Dương Tuấn Anh dịch, in trong tạp chí Văn học và tuổi trẻ tháng 5/2021 trang 47-49
+ Thể loại: Truyện truyền kì
+ Nhân vật: Bà đỡ trần, con hổ cái đau đẻ, con hổ đực, bác tiều phu,con hổ trán trắng.
+ Bố cục: 2 phần:
 Phần 1: Từ đầu đến sống qua được: Câu chuyện thứ nhất con hổ với bà đỡ Trần.
 Phần 2: còn lại: Câu chuyện con hổ thứ hai với bác tiều phu.
-Tóm tắt: Truyện kể về hai con hổ có nghĩa. Con hổ thứ nhất đền ơn bà đỡ Trần mười lạng bạc vì bà đã cứu hổ cái qua một cơn đẻ khó. Con hổ thứ hai, trán trắng, được bác tiều phu gỡ giúp khúc xương mắc ngang họng. Sau đó, nó tha một con hươu đến trước nhà để tạ ơn. Nhiều năm sau, bác tiều phu qua đời, nó đến tận mộ để đưa tiễn ân nhân. Về sau mỗi năm đến dịp giỗ bác tiều hổ lại dưa hươu, lợn đến để ngoài cửa, mấy chục năm liền. 


HOẠT ĐỘNG 2.2 Khám phá văn bản
 Mục tiêu: 
         - Hiểu được bước đầu về thể loại truyện truyền kì. 
- Cảm nhận được nội dung, ý nghĩa truyện Con hổ có nghĩa.
	               Tổ chức thực hiện
	        Nội dung/Sản phẩm học tập

	NV2: Khám phá văn bản.
- Nêu hiểu biết của em con hổ? Sau đó hoàn thiện phiếu học tập số 1
- Con hổ thứ nhất và con hổ thứ 2 được giới thiệu trong tình huống nào?Nhận xét về tình huống đó
- Các con hổ đã được bà đỡ Trần và bác tiều phu giúp đỡ như thế nào? 
- Em có nhận xét gì về hình ảnh bà đỡ Trần và bác tiều phu qua việc làm trên?
qua hành động và việc làm của bà đỡ Trần và bác tiều phu em thấy họ là những con người như thế nào?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ và thảo luận nhóm.
- Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.
- Các nhóm khác nhận xét, GV nhận xét và chốt kiến thức.
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm hoàn thiện phiếu học tập số 2
+ Hổ đã làm gì để tri ân người đã giúp đỡ mình? 
+Ý nghĩa của các hành động đó?
+ Nhóm 1+2: Con hổ được bà đỡ Trần giúp.
+ Nhóm 3+4: Con hổ được bác tiều phu giúp.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ và thảo luận nhóm.
- Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.
- Các nhóm khác nhận xét, GV nhận xét và chốt kiến thức.





- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Em cảm nhận được điều gì về tiếng gầm của hai con hổ ở phần cuối mỗi câu chuyện.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ và thảo luận nhóm.
- Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.
- Các nhóm khác nhận xét, GV nhận xét và chốt kiến thức.

- Mượn hình tượng con hổ có nghĩa, tác phẩm đã gửi gắm bài học đạo lí nào cho con người?
- HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi
- HS nhận xét, GV nhận xét và chốt kiến thức.
- Việc tác giả ghép hai câu chuyện khác nhau vào cùng một văn bản có ý nghĩa gì? Theo em nếu bớt đi một câu chuyện thì ý nghĩa của văn bản sẽ ảnh hưởng như thế nào?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ và thảo luận nhóm.
- Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.
- Các nhóm khác nhận xét, GV nhận xét và chốt kiến thức.

	II. Khám phá văn bản.
1. Sự giúp đỡ của bà đỡ Trần và bác tiều phu với hổ.
* Tình huống:
- Con hổ thứ nhất: hổ cái sắp sinh, hổ đực đi tìm bà đỡ.
- Con hổ thứ 2:con hổ trán trắng mắc khúc xương trong họng.
-> Khó khăn, gay go, nguy hiểm.
* Sự giúp đỡ của bà đỡ Trần và bác tiều.
- Bà đỡ Trần: nhận ra sự chỉ dẫn và giọt nước mắt của hổ đực -> đỡ một ca đẻ khó cho hổ cái.
- Bác tiều phu: chủ động uống rượu lấy can đảm để giúp hổ vượt qua khó khăn lấy cái xương bò hóc trong họng hổ.
-> Dũng cảm, gan dạ, tấm lòng nhân ái yêu thương loài vật. ->Những con người nhân nghĩa đều xứng đáng được trả ơn.






2. Hổ tri ân người.
a. Con hổ được bà đỡ Trần giúp.
	Hành động
	Ý nghĩa

	Vừa quỳ vừa nhìn bà
	Thái độ biết ơn

	Tặng khối bạc
	Tạ ơn bằng vật chất

	Dẫn ra khỏi rừng
	Bảo vệ an toàn cho ân nhân

	Quẫy đuôi tiễn biệt, bà đỡ đi khá xa mới gầm lớn rồi rời đi
	Vừa quan sát để đảm bảo an toàn cho ân nhân vừa thể hiện tình cảm yêu mến, trân trọng.


-> Đền ơn về vật chất, đền ơn một lần.
b. Con hổ được bác tiều phu giúp.
	Hành động
	Ý nghĩa

	Nhìn khuôn mặt bác tiều phu
	Ghi nhớ khuôn mặt ân nhân

	Mang hươu đến và gầm gừ dữ dội
	Tặng quà và gửi lời tri ân

	Đến trước mộ dụi đầu vào quan tài gầm gào
	Đến viếng thể hiện lòng yêu mến, xót xa đối với ân nhân đã khuất.

	Ngày giỗ lại mang  các con thú đến để ở ngoài cửa trong mấy chục năm liền
	Tình cảm bền vững khắc cốt ghi tâm ơn nghĩa của ân nhân với mình


-> Đền ơn cả vật chất và tinh thần, đền ơn mãi mãi.
c. Ý nghĩa tiếng gầm của hai con hổ.
* Điểm giống: Cùng là tiếng gầm thứ ngôn ngữ của loài hổ.
* Điểm khác:
- Con hổ thứ nhất: gầm lớn-> 1 lời chào tới ân nhân đang ở khoảng cách khá xa (độ lớn của âm thanh cần cho khoảng cách này).
- Con hổ thứ 2: Gầm gừ, gào lớn-> độ lớn của âm thanh lúc đầu nhỏ hơn chỉ là “gầm gừ” như lời “tâm sự” sau “gào lớn” như thể hiện nỗi đau thương trong lòng đối với ân nhân đã khuất.
-> Cả hai con hổ đều có nghĩa, đều biết ơn sâu sắc những người đã giúp đỡ mình.
3 Bài học đạo lí.
- Răn dạy con người sống phải có tình có nghĩa. Khi người khác gặp hoạn nạn phải sẵn lòng giúp đỡ, không nề hà nguy hiểm.
- Phải biết tri ân, biết đền đáp những người giúp đỡ mình, làm những điều tốt đẹp cho mình.
* Việc tác giả ghép hai câu chuyện khác nhau vào cùng một văn bản có ý nghĩa:
- Nhân vật con hổ một loài vật hung dữ, có thế tấn công, làm hại con người) đang ở trong tình huống khó khăn cần sự  giúp đỡ.
+ Sau khi được con người giúp đỡ, con hổ cũng biết đền ơn đáp nghĩa bằng cảm xúc chân thành và sâu sắc.
->Ý nghĩa: Phải biết tri ân, biết đền đáp những người giúp đỡ mình, làm những điều tốt đẹp cho mình (nếu ai không biết đạo lí nàythì không bằng loài dã thú).
* Theo em nếu bớt đi một câu chuyện thì:
- Văn bản bị mất đi khả năng nhấn mạnh
bài học đạo lí làm người.
- Văn bản sẽ khiến câu chuyện con hổ có nghĩa là câu chuyện cá biệt. Điều đó ảnh hưởng tới nhận thức đạo lí làm người mà ai cũng cần có - nhận ơn thì phải biết trả ơn.


HOẠT ĐỘNG 2.3. Tổng kết
 Mục tiêu: 
       - Khái quát được giá trị nghệ thuật, nội dung và ý nghĩa của văn bản.
	               Tổ chức thực hiện
	        Nội dung/Sản phẩm học tập

	 GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân
- Chỉ ra những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản?
- HS suy nghĩ cá nhân và ghi câu trả lời ra giấy.
-HS báo cáo kết quả làm việc cá nhân. HS khác theo dõi, nhận xét và bổ sung cho bạn (nếu cần).
- GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của HS.
- Chốt nội dung phần tổng kết lên màn hình và chuyển dẫn sang nội dung sau.
	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
- Mượn chuyện loài vật để nói chuyện con người.
- Ngôn ngữ giản dị nhưng cuốn hút, tình huống truyện hấp dẫn.
- Các biện pháp nghệ thuật: so sánh, nhân hóa, hư cấu, tưởng tượng.
2. Nội dung
Truyện nhằm đề cao ân nghĩa trong đạo lí làm người: Ân nghĩa thủy chung.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
* Mục tiêu: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập cũng như củng cố kiến thức bài học bằng việc làm các bài tập cụ thể.
	               Tổ chức thực hiện
	        Nội dung/Sản phẩm học tập

	- Gv yêu cầu HS vận dụng kiến thức để trả lời các câu hỏi sau: Nêu cảm nghĩ về một chi tiết em thấy ấn tượng nhất trong câu chuyện?
- HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét, đánh giá bổ sung, chốt lại kiến thức.
	- VD: Chi tiết cuối truyện “Nhiều năm.....chục năm liền”.
+ Lòng thương mến xót xa đối với ân nhân đã khuất.
+ Tình cảm vững bền, khắc cốt ghi tâm ơn nghĩa của ân nhân với mình.


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
  *Mục tiêu Qua bài tập viết đoạn, kiểm tra khả năng cảm thụ văn học của học sinh.
	               Tổ chức thực hiện
	        Nội dung/Sản phẩm học tập

	-Giao về nhà: Viết một đoạn văn ngắn từ 5-7 câu nêu suy nghĩ của em về bài học rút ra từ văn bản Con hổ có nghĩa.
- HS thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu
	*Gợi ý:
- Hình thức: đoạn văn 5-7 câu.
- Nội dung: nêu suy nghĩ của em về bài học rút ra từ văn bản Con hổ có nghĩa.
+ Truyện kể về sự việc gì? 
+ Sự việc đó diễn ra như thế nào?
[bookmark: _Hlk105577176]+ Qua sự vệc được kể em rút ra bài học gì? (Truyền thống đạo lí tốt đẹp của dân tộc ta "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây".)


* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
       - Hoàn thiện các bài tập.Tìm những câu ca dao, thành ngữ, tục ngữ nói về lòng biết ơn, sống ân nghĩa, thủy  chung
        - Đọc và chuẩn bị bài: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến tán thành).
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